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(đồng/lô đất)
Chênh lệch (đồng)

Số tiền khách 
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1
Đào Công 

Thành

Thôn An Lão, xã Thanh Hà, 

TP Hải Phòng
030074004278 0377236999 LK01.01 115.61 16,500,000 381,513,000           23,999,000 2,774,524,390 1,907,565,000 866,959,390 2,393,011,390

2 Chu Công Bảo
Thôn Bùi Xá, xã Nguyễn 

Lương Bằng, TP Hải Phòng
030078016476 0985015266 LK01.02 90 15,000,000 270,000,000           23,900,000 2,151,000,000 1,350,000,000 801,000,000 1,881,000,000

3 Lê Văn Thành
Thôn Thanh Quang, xã Hà 

Đông, TP Hải Phòng
030074003377 0969815966 LK01.09 90 15,000,000 270,000,000           26,689,000 2,402,010,000 1,350,000,000 1,052,010,000 2,132,010,000

4 Vũ Đức Nam
Đội 10, thôn Phú Khê, xã 

Đường An, TP Hải Phòng
030089019072 0333142112 LK02.08 90 12,000,000 216,000,000           18,200,000 1,638,000,000 1,080,000,000 558,000,000 1,422,000,000

5 Lưu Văn Huy
TDP Chí Minh, phường Chu 

Văn An, TP Hải Phòng
030200008715 0969553913 LK02.09 90 12,000,000 216,000,000           18,300,000 1,647,000,000 1,080,000,000 567,000,000 1,431,000,000

6
Trần Mạnh 

Thuấn

TDP Cao Xá, phường Việt 

Hòa, TP Hải Phòng
030081001710 0982721416 LK03.05 94.99 14,000,000 265,972,000           28,299,000 2,688,122,010 1,329,860,000 1,358,262,010 2,422,150,010

7
Nguyễn Văn 

Thành

Thôn Bá Nha, Xã Hà Đông, 

TP Hải Phòng
030072009237 0376307627 LK03.06 97.22 14,000,000 272,216,000           27,260,000 2,650,217,200 1,361,080,000 1,289,137,200 2,378,001,200

8
Nguyễn Văn 

Thành

Thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP 

Hải Phòng
030072009237 0376307627 LK03.07 90.33 16,500,000 298,089,000           43,000,000 3,884,190,000 1,490,445,000 2,393,745,000 3,586,101,000

Tổng cộng 758.15 2,189,790,000    19,835,063,600   10,948,950,000     8,886,113,600      17,645,273,600   

Tổng số tiền đầu giá thành: đồng

Trong đó: Số tiền theo giá khởi điểm: đồng

Chênh lệch: đồng

19,835,063,600

10,948,950,000

8,886,113,600

BẢNG KÊ  

 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  15/19 LÔ ĐẤT Ở  

(Kèm theo Tờ trình 411/TTr-KT ngày 11/9/2026 của Phòng Kinh tế xã)

Quyền sử dụng 758,15 m2 đất ở chia thành 08 lô (thửa) đất tại Khu dân cư tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất thôn Nhân Hiền, xã Thanh 

Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Hợp Đức, xã Hà Đông, TP Hải Phòng)
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